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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ____________

Số: 07/2011/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

THÔNG TƯ
Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” 

thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo 
giá cố định 1994 hàng tháng”

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kế;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số công nghiệp 

hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 
háng tháng” như sau:

Điều 1. Áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản 
xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo 
giá cố định 1994 háng tháng”.

Điều 2. Đối tượng thực hiện 
Các đơn vị có trách nhiệm tính toán và sử dụng chỉ tiêu thống kế “Chỉ số sản 

xuất công nghiệp hàng tháng” thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp gồm:
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- Đơn vị tính toán: Tổng cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê;
- Đơn vị sử dụng:
+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung 

ương, Ủy ban nhân dân các cấp;
+ Các đơn vị, cá nhân khác sử dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công 

nghiệp hàng tháng”.
Điều 3. Trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố thông tin
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp và công bố 
“Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương phục vụ yêu cầu của các lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước và các 
đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 
2011- 2015 trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Tổng cục Thống kê có trách 
nhiệm hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa vào các 
chỉ tiêu thống kê liên quan như: “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế” và 
“Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh” để tính chuyển về chỉ tiêu “Giá trị 
sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994” hàng năm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ngành, 
phòng, ban và các cơ quan chuyên môn khác thuộc quyền quản lý thực hiện việc thu 
thập, tổng hợp thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê được phân công, cung 
cấp cho cơ quan thống kê cùng cấp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 6 năm 2011
2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng 
tháng” làm chỉ tiêu thống kê chính thức để lập kế hoạch và đánh giá thực hiện kế 
hoạch phát triển sản xuất công nghiệp hàng tháng, quý, năm và dài hạn cấp quốc 
gia và cấp tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, 
Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời 
xem xét, xử lý./.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc


